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1. Đặt vấn đề

Phát triển công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2011-
2014 gặp rất nhiều thách thức từ cả bối cảnh quốc tế
và trong nước. Giá trị gia tăng ngành công nghiệp
năm 2011 tăng 6,7%; năm 2012 tăng 5,7%; năm
2013 tăng 5,4%, năm 2014 tăng 7,14%, bình quân
giai đoạn 2011-2014 tăng 6,8%. Theo dự báo nền
kinh tế tăng trưởng cao hơn trong năm 2015 với tốc
độ tăng trưởng ngành công nghiệp là 7,5%. Tăng
trưởng kinh tế Việt Nam tuy đã có dấu hiệu phục
hồi, nhưng vẫn còn chậm và thấp hơn so với mục
tiêu đề ra. Mục tiêu đề ra đến năm 2020 đưa nước ta
cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng

hiện đại đặt ra khá nhiều thách thức, nhất là trong
bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực đang
tiến triển thuận lợi. 

Trong khi đó, bản thân nền kinh tế cũng phải chịu
nhiều áp lực tái cơ cấu, bởi mô hình tăng trưởng
theo chiều rộng dựa nhiều vào việc gia tăng các yếu
tố đầu vào không còn nhiều dư địa cho tăng trưởng
cao. Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế cũng thu hẹp
dư địa để thực hiện các can thiệp chính sách truyền
thống để phát triển công nghiệp. Việt Nam cần một
cách tiếp cận mới và hiệu quả đối với phát triển
công nghiệp. 
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trong nước, Việt Nam cần đẩy mạnh phát triển các
ngành công nghiệp ưu tiên, tái cơ cấu ngành công
nghiệp theo vùng, lãnh thổ, theo ngành và tái cơ cấu
doanh nghiệp nhà nước, cũng như xem xét hợp tác
với các nền kinh tế phát triển ở một số lĩnh vực công
nghiệp mà Việt Nam có tiềm năng và phía đối tác có
lợi thế và có quan tâm.

Giai đoạn 2015 và 2016 – 2020 là giai đoạn nước
rút để Việt Nam định vị mình trong bản đồ công
nghiệp khu vực và toàn cầu để công nghiệp Việt
Nam có thể cất cánh hướng tới một quốc gia công
nghiệp hiện đại. Mục tiêu này đòi hỏi Việt Nam phải
đẩy mạnh hơn nữa quá trình tái cơ cấu ngành công
nghiệp theo hướng phát triển các ngành công nghiệp
ưu tiên, các cụm ngành công nghiệp và tham gia sâu
hơn nữa vào chuỗi giá trị toàn cầu.

2. Thực trạng phát triển công nghiệp Việt Nam
giai đoạn 2011-2014

2.1. Tăng trưởng ngành công nghiệp giai đoạn
2011-2014

Tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 diễn
ra trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực phục

hồi đà tăng trưởng sau cuộc khủng hoảng tài chính
và suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng tốc độ phục hồi
còn chậm và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong nước, kinh
tế có dấu hiệu phục hồi nhưng còn nhiều khó khăn,
thách thức. Tuy nhiên, cùng với việc thực hiện các
chủ trương, chính sách lớn trong tái cơ cấu kinh tế
và thực hiện 3 khâu đột phá lớn về hoàn thiện thể
chế kinh tế thị trường, phát triển nguồn nhân lực và
xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, ngành công
nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực. Giá trị gia
tăng ngành công nghiệp năm 2011 tăng 6,7%; năm
2012 tăng 5,7%; năm 2013 tăng 5,4%, năm 2014
tăng 7,14%, bình quân 4 năm tăng 6,8%. Theo dự
báo nền kinh tế tăng trưởng cao hơn trong năm 2015
với tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp là 7,5%.
Như vậy, chỉ tiêu tăng trưởng công nghiệp giai đoạn
2011-2015 khó đạt được kế hoạch đề ra (tăng 7,0-
7,5%). 

2.2. Chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp

Xét dưới góc độ cơ cấu ngành, tỷ trọng công
nghiệp trong GDP tăng dần trong giai đoạn 2011-
2014, khoảng từ 38,2% năm 2010 lên 38,62% năm

Nguồn: Bộ Công thương, 2014

Bảng 1: Tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp giai đoạn 2011-2014 

Hình 1: Tốc độ tăng trưởng công nghiệp và tỷ lệ VA/GO ngành công nghiệp Việt Nam 

giai đoạn 2005 - 2014

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ số liệu của Tổng cục thống kê
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2014. Với các giải pháp thúc đẩy tái cơ cấu và phát
triển kinh tế của Chính phủ, cũng như những tín
hiệu phục hồi kinh tế thế giới, chỉ tiêu này dự kiến
sẽ đạt được 38,58% vào cuối năm 2015, thấp hơn
mục tiêu của Đại hội XI đề ra là 41-42%. Trong nội
bộ ngành công nghiệp, cơ cấu công nghiệp đã từng
bước được chuyển dịch đúng định hướng với tỷ
trọng ngành công nghiệp chế biến tăng tăng dần và
tỷ trọng ngành khai khoáng giảm, cụ thể: tỷ trọng
ngành khai khoáng giảm từ 15,8% năm 2000 xuống
8,0% năm 2015; ngành công nghiệp chế biến tăng
từ 78,7% năm 2010 lên khoảng 86,6% năm 2015
(Hình 2). Tuy nhiên, về thực chất  sự chuyển dịch ấy
vẫn chưa đảm bảo yêu cầu hiệu quả và bền vững, do
sự phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo
chủ yếu là các ngành sử dụng nhiều lao động và gia
công lắp ráp.

Tính đến năm 2013, Top 10 ngành công nghiệp
lớn nhất chiếm 70,2% tổng giá trị sản xuất của
ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Đây đều là
những ngành sử dụng nhiều lao động hoặc sản xuất
gia công lắp ráp nên có giá trị gia tăng thấp. Năng
lực cạnh tranh ở các sản phẩm này chủ yếu nằm ở
giá thấp dựa trên giá nhân công giá rẻ hoặc các ưu
đãi về thuế, tiền sử dụng đất, qua đó đặt ra những lo
ngại về khả năng phát triển bền vững trong dài hạn.
Ngoài một số ngành duy trì được tỷ trọng cao như
chế biến thực phẩm, dệt may, hóa chất, sản xuất kim
loại, đã xuất hiện ngành mới trong Top 10 là máy
tính và điện tử (14,3%), sản xuất thiết bị điện
(3,9%). 

Từ năm 2001 đến nay, hàm lượng công nghệ
trong ngành công nghiệp của Việt Nam thay đổi rất

Hình 2: Chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp

Nguồn: tác giả tổng hợp từ số liệu của Tổng cục thống kê

Hình 3: Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp Việt Nam phân theo trình độ công nghệ

Nguồn: tác giả tổng hợp từ số liệu của Tổng cục thống kê



54Số 213 tháng 3/2015

chậm. Theo cách thức phân loại các ngành công
nghiệp của UNIDO (2013), ở Việt Nam, tỷ trọng
ngành công nghiệp dựa vào tài nguyên đã có xu
hướng giảm từ 42,7% năm 2010 xuống 38,5% năm
2014, ngành công nghiệp sử dụng công nghệ thấp
(dệt may, da giầy, đồ chơi, sản phẩm nhựa, đồ gỗ,
thủy tinh…) giảm từ 41,2% năm 2010 xuống 35,2%
năm 2014, ngành công nghệ trung bình và cao tăng
lên khoảng 26,3% năm 2014. Tuy nhiên, tỷ trọng
này vẫn còn thấp hơn mức 50 – 60% của các nước
Thái Lan, Trung Quốc và Malaysia (Nguyễn Ngọc
Sơn, 2014). 

Những chính sách và chiến lược tăng cường công
nghệ, kinh tế tri thức, chuyển dịch cơ cấu sản xuất
được triển khai trong nhiều năm qua chưa hiệu quả,
chưa nâng được tầm công nghệ của nền kinh tế, đã
đẩy Việt Nam ngày càng tụt hậu so với các nước
trong khu vực, những quốc gia đã rất năng động khi
gắn chuỗi giá trị công nghiệp trung và cao để tự thay
đổi cơ cấu sản xuất của mình.

2.3. Năng lực cạnh tranh công nghiệp

Để đánh giá năng lực cạnh tranh công nghiệp của
các nước UNIDO đã sử dụng Chỉ số Năng lực cạnh
tranh công nghiệp (Competitive Industrial Perfor-
mance - CIP) kết hợp các khía cạnh của kết quả hoạt
động công nghiệp thành một thước đo tổng hợp
(UNIDO, 2013). Sử dụng chỉ số CIP đánh giá khả
năng cạnh tranh của các nước trong việc sản xuất và
xuất khẩu các sản phẩm chế tạo, cũng như việc thay
đổi cơ cấu hướng tới các ngành thâm dụng công
nghệ, có giá trị gia tăng cao.

Việt Nam trong bảng xếp hạng CIP nhận được sự
quan tâm đặc biệt, đứng thứ 72 trong năm 2005; 58
trong năm 2009 và 54 trong năm 2013 trong tổng số

118 quốc gia. Như vậy, Việt Nam đã tiến lên được 18
bậc chỉ trong vòng 8 năm và trở thành một trong
những nước tiến bộ nhất trên thế giới. Đây là dấu hiệu
cho thấy Việt Nam đang trở thành một điểm sáng trong
bức tranh công nghiệp chế tạo toàn cầu. Tuy nhiên,
Việt Nam vẫn có chỉ số CIP và thứ hạng thấp hơn hầu
hết các nước trong khu vực Đông Á và ASEAN (Bảng
2) như Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia,
Indonesia và Philippines. Việt Nam vẫn cần một chiến
lược rõ ràng để hướng đầu tư chất lượng vào các hoạt
động chế tạo có giá trị gia tăng cao. 

Mặc dù có những cải thiện rõ rệt, phần lớn các nhà
đầu tư vẫn xem Việt Nam như là điểm đến cho các
hoạt động chế tạo định hướng xuất khẩu, chi phí thấp
mà không phải là trung tâm của các hoạt động chế
tạo có giá trị gia tăng cao. Do đó, Việt Nam vẫn tụt
hậu so với các mô hình tiêu biểu trong khu vực. Việt
Nam bị tụt hậu so với Phillippines 10, Indonesia 16
bậc, Thái Lan 31 bậc. Vì vậy, trong bối cảnh khu vực
rộng lớn hơn, Việt Nam vẫn còn một chặng đường
dài phải vượt qua để có thể đuổi kịp các nước dẫn
đầu trong khu vực Đông Á. Về mặt chính sách công
nghiệp, Việt Nam đang đứng trước ngã ba đường; có
thể tiếp tục chuyên môn hóa các hoạt động chế tạo
thâm dụng lao động, định hướng xuất khẩu, hoặc có
thể cơ bản chuyển dịch sang các hoạt động chế tạo
có giá trị gia tăng cao hơn. Việc duy trì hiện trạng
công nghiệp như hiện nay sẽ không giúp Việt Nam
chuyển dịch lên bậc thang cao hơn của năng lực cạnh
tranh. Tập trung sâu vào công nghệ và thay đổi cơ
cấu là một lựa chọn tốt nhất cho Việt Nam để duy trì
tăng trưởng và nâng cao vị thế trong bảng xếp hạng
CIP trong vài năm tới.

2.4. Thực trạng phát triển công nghiệp hỗ trợ 

Bảng 2: Chỉ số Năng lực cạnh tranh công nghiệp và thứ hạng của một số nước năm 2013

Nguồn: UNIDO, 2013
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Mối quan hệ giữa công nghiệp hạ nguồn (sản
xuất sản phẩm cuối cùng), trung nguồn (linh phụ
kiện) và thượng nguồn (nguyên liệu) của Việt Nam
quá rời rạc và không được cải thiện. So với các nền
kinh tế trong khu vực, Việt Nam đang mất dần lợi
thế phát triển công nghiệp thượng nguồn bởi đây là
những ngành tập trung vốn và công nghệ. Tính đến
năm 2013, giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp
hỗ trợ Việt Nam đạt 278 nghìn tỷ đồng (theo giá so
sánh 2010) (Bảng 3).

Công nghiệp hỗ trợ cho ngành dệt may và da giầy
nhìn chung còn kém phát triển, cả về chất lượng và
chủng loại; sản xuất trong nước phụ thuộc nhiều vào
nguồn nguyên liệu nhập khẩu với tỷ lệ nhập khẩu
lên tới 60%. Bên cạnh đó, chuỗi cung ứng cho các
sản phẩm may xuất khẩu đã hoàn chỉnh, sản phẩm
công nghiệp hỗ trợ sản xuất trong nước khó gia
nhập vào mạng lưới sản xuất này.

Linh kiện kim loại đã đáp ứng được 85-90% nhu
cầu cho sản xuất xe máy; khoảng 15-40% nhu cầu
linh kiện cho sản xuất ô tô (tùy chủng loại xe),
khoảng 20% cho sản xuất thiết bị đồng bộ và 40-
60% cho sản xuất các loại máy nông nghiệp, máy
động lực và 40% cho máy xây dựng. Cung ứng linh
kiện kim loại cho các ngành công nghệ cao hiện đáp
ứng khoảng 10% nhu cầu. Các linh kiện, chi tiết
quan trọng, có giá trị cao vẫn chủ yếu do các nhà
cung ứng FDI thực hiện. 

Số lượng doanh nghiệp đạt yêu cầu chất lượng
còn ít, giá trị sản xuất thấp, năng lực cung ứng cho
các ngành hạ nguồn hạn chế. Trừ công nghiệp xe
máy và điện tử gia dụng có tỷ lệ sử dụng linh kiện
trong nước khá cao, các lĩnh vực khác tỉ lệ nội địa
hóa thấp. Đầu tư FDI chiếm trên 80% số doanh
nghiệp sản xuất linh kiện phụ tùng của Việt Nam,
tập trung vào linh kiện kim loại và điện– điện tử.

Các lĩnh vực sản xuất linh kiện phụ tùng cho ngành
ô tô, sản xuất thiết bị máy móc, công nghiệp công
nghệ cao ít nhận được đầu tư nước ngoài do dung
lượng tiêu thụ tại thị trường nội địa còn thấp, chưa
đủ mức sản lượng để sản xuất công nghiệp hỗ trợ.

Các ngành công nghiệp công nghệ cao ở Việt
Nam mới bắt đầu được hình thành khiến cho thị
trường sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ chưa
đủ sức hấp dẫn nhà đầu tư. Năng lực của công
nghiệp hỗ trợ cho các ngành công nghiệp công nghệ
cao ở Việt Nam mới ở dạng tiềm năng, hầu như
chưa có doanh nghiệp nào chuyên sản xuất cho các
ngành này, do đó đa số phải nhập khẩu. Năng lực
công nghệ của các nhà sản xuất công nghiệp hỗ trợ
Việt Nam còn yếu, nguyên vật liệu chủ yếu nhập
khẩu, nguồn nhân lực chưa đủ mạnh là các hạn chế
rất lớn để phát triển lĩnh vực này.

2.5. Phân bố không gian công nghiệp

Nhìn từ góc độ phân bố công nghiệp theo vùng
địa lý, có thể nhận thấy công nghiệp tập trung nhiều
nhất ở vùng Đông Nam Bộ (chiếm 52,2% giá trị sản
xuất công nghiệp cả nước), tiếp đến là vùng Đồng
bằng sông Hồng (24,12%), Đồng bằng sông Cửu
Long (9,97%), Bắc Trung Bộ và duyên hải miền
Trung (7,19%), Đông Bắc và Tây Bắc (2,71%), và
vùng Tây Nguyên (0,78%). Mỗi vùng kinh tế đều có
lợi thế riêng trong phát triển công nghiệp và đã xuất
hiện một số địa điểm có mật độ tập trung các ngành,
các doanh nghiệp có mối liên kết cao, làm tiền đề
cho sự hình thành nên các cụm ngành (cluster) công
nghiệp trong tương lai. Phân bố không gian công
nghiệp ở Việt Nam được chia thành 3 nhóm chính: 

Nhóm 1: Các tỉnh, thành phố có sản xuất công
nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong toàn ngành là:
Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương,
Bà Rịa Vũng Tàu, Thủ đô Hà Nội, Quảng Ninh, Hải

Bảng 3: Giá trị sản xuất ngành công nghiệp Việt Nam

Đơn vị: tỷ đồng theo giá so sánh 

Nguồn: Bộ Công thương, 2013
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Dương, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Khánh Hoà, Thanh
Hoá, Hoà Bình, thành phố Cần Thơ, thành phố Đà
Nẵng, Hưng Yên, Phú Thọ, Long An, Bắc Ninh,
Thái Nguyên, Kiên Giang…

Nhóm 2: Các tỉnh, thành phố có sản xuất công
nghiệp chiếm tỷ trọng trung bình trong toàn ngành
là: Cà Mau, Nghệ An, Nam Định, Thừa Thiên Huế,
Bình Định, Hà Nam, An Giang, Quảng Nam, Thái
Bình, Sóc Trăng, Phú Yên, Lâm Đồng, Tây Ninh,
Đồng Tháp, Ninh Bình, Tiền Giang, Bình Phước,
Quảng Ngãi, Bắc Giang, Bình Thuận, Vĩnh Long,
Quảng Bình, Hậu Giang, Bến Tre, Đăk Lăk, Lào
Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Gia Lai, Trà Vinh, Hà Tĩnh,
Ninh Thuận.

Nhóm 3: Các tỉnh, thành phố có sản xuất công
nghiệp chiếm tỷ trọng nhỏ trong toàn ngành là: Bạc
Liêu, Điện Biên, Quảng Trị, Sơn La, Cao Bằng,
Tuyên Quang, Hà Giang, Kon Tum, Bắc Kạn, Đăk
Nông, Lai Châu.

Việc phân bố không gian phát triển công nghiệp
giữa các vùng và trong nội bộ các vùng vẫn còn
nhiều bất cập. Tình trạng đầu tư chồng chéo thường
diễn ra, đặc biệt có những ngành được đầu tư ở cả
những khu vực không có lợi thế. Đầu tư và kêu gọi
đầu tư thiếu sự đồng bộ, sự gắn kết ngay trong nội
bộ vùng. Nếu tình trạng phân bố không gian bất hợp
lý tiếp tục xảy ra, chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp
đến phát triển công nghiệp trong giai đoạn tiếp theo. 

2.6. Những hạn chế trong phát triển công
nghiệp Việt Nam  giai đoạn 2011-2014

Mặc dù đã có dấu hiệu phục hồi trong năm 2014,
phát triển ngành công nghiệp giai đoạn 2011-2014
vẫn còn gặp nhiều hạn chế và rào cản, cụ thể:

Thứ nhất, giá trị gia tăng của sản xuất công
nghiệp vẫn còn ở mức thấp, tuy có tăng nhưng vẫn
thấp hơn so với mục tiêu đặt ra và thấp hơn nhiều so
với giai đoạn trước khủng hoảng.

Thứ hai, sản xuất của ngành công nghiệp vẫn
chưa khắc phục được tình trạng phát triển theo chiều
rộng, theo hướng gia công, lắp ráp; tốc độ đổi mới
công nghệ, thiết bị chưa đạt yêu cầu phát triển,
nguyên liệu đầu vào cho sản xuất vẫn phụ thuộc vào
nguồn nhập khẩu là chủ yếu. 

Thứ ba, sức cạnh tranh của một số sản phẩm công
nghiệp tuy đã được cải thiện, nhiều sản phẩm có chỗ
đứng trên thị trường quốc tế, nhưng nhìn chung còn
thấp. Chuyển dịch cơ cấu công nghiệp còn chậm, cơ
cấu sản phẩm tuy có bước thay đổi theo hướng tích
cực nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu đặt ra. Một số sản
phẩm trong nước chưa đáp ứng nhu cầu của người
dân cả về chất lượng, mẫu mã, nhất là giá cả và
phương thức tiêu thụ.

Thứ tư, sản xuất vẫn tập trung vào nhóm một số
sản phẩm có mức gia công lớn như da giày, dệt may,
dây và cáp điện, điện tử nên giá trị gia tăng vẫn ở
mức thấp. 

Thứ năm, hoạt động đầu tư vào ngành công
nghiệp hỗ trợ chưa phát triển, chưa thu hút được
nhiều sự quan tâm của các doanh nghiệp trong nước
và nước ngoài, dẫn đến nguồn nguyên liệu và phụ

Nguồn: Chiến lược phát triển Công nghiệp Việt nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Bảng 4: Mục tiêu phát triển công nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn 2030
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tùng, linh kiện phục vụ sản xuất trong một số lĩnh
vực vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu khiến cho giá
thành sản phẩm hàng hoá của Việt Nam chưa cạnh
tranh được với sản phẩm nhập khẩu cùng loại.

3. Định hướng và mục tiêu phát triển công
nghiệp Việt Nam đến năm 2020

Để có thể thực hiện mục tiêu về cơ bản trở thành
nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm
2020, một trong những chỉ tiêu kinh tế quan trọng là
phải phấn đấu năm 2020 đạt mức thu nhập
GDP/người của Việt Nam ít nhất bằng mức trung
bình của khối ASEAN. Với vai trò động lực và trụ
cột của nền kinh tế, mục tiêu phát triển công nghiệp
trong Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam
đến năm 2020, như sau:

- Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành
công nghiệp cao hơn mức tăng trưởng của nền kinh
tế 1,2-1,3 lần;

- Cơ cấu kinh tế (%/GDP): Tổng tỷ trọng công
nghiệp và xây dựng đạt trên 85%. Trong đó, chỉ tiêu
công nghiệp và xây dựng cần đạt là 42-48%; 

- Tỷ trọng hàng công nghiệp xuất khẩu so với
tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 80-85%;

- Tỷ lệ đầu tư xã hội cho nghiên cứu và triển khai
ứng dụng khoa học công nghệ (%/GDP) đạt trên 2%;

- Giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao và sản
phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt trên khoảng 45%. 

3.1. Định hướng phát triển ngành công nghiệp
đến năm 2020

(1) Phát triển mạnh công nghiệp theo hướng hiện
đại, tạo nền tảng cho một nước công nghiệp. Tăng
trưởng công nghiệp chủ yếu dựa vào phát triển các
ngành công nghiệp ưu tiên, trong đó tập trung vào
gia tăng hàm lượng khoa học công nghệ và tỷ trọng
giá trị nội địa của sản phẩm; 

(2) Tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ, đặc
biệt là các nhóm sản phẩm cơ khí, nhựa - cao su,
điện tử có khả năng tham gia mạng lưới sản xuất,
chuỗi giá trị toàn cầu và cung ứng cho các ngành:
sản xuất phương tiện vận tải, điện tử, công nghệ
thông tin và truyền thông, công nghiệp công nghệ
cao; 

(3) Chú trọng phát triển công nghiệp phục vụ
nông nghiệp, nông thôn và quốc phòng, an ninh;
công nghiệp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu

quả. Từng bước phát triển công nghiệp vật liệu mới,
công nghiệp công nghệ sinh học và công nghiệp môi
trường;

(4) Giảm dần các ngành công nghiệp sử dụng
nhiều lao động một cách phù hợp;

(5) Đẩy mạnh phát triển liên kết công nghiệp,
hình thành các tổ hợp công nghiệp với quy mô và
liên kết hiệu quả, góp phần điều chỉnh phân bố
không gian công nghiệp hợp lý, bảo đảm phát triển
cân đối và hài hòa giữa các vùng và địa phương.

(6) Phát triển các cụm ngành, ưu tiên cụm ngành
công nghiệp dệt may, điện tử và cụm ngành du lịch
và cụm ngành công nghiệp chế biến nông sản, chế
biến gỗ.

3.2. Các định hướng ưu tiên phát triển công
nghiệp

Căn cứ vào các quan điểm phát triển công nghiệp
và các mục tiêu, định hướng chiến lược các định
hướng ưu tiên trong Chiến lược phát triển công
nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm
2030 tập trung vào 3 nội dung chính: điều chỉnh mô
hình tăng trưởng ngành công nghiệp; phát triển các
ngành công nghiệp ưu tiên; tái phân bố không gian
công nghiệp.    

3.2.1. Điều chỉnh mô hình tăng trưởng công
nghiệp

Điều chỉnh mô hình tăng trưởng công nghiệp theo
hướng điều chỉnh mô hình tăng trưởng công nghiệp
từ chủ yếu dựa trên số lượng sang chất lượng, từ mô
hình tăng trưởng theo chiều rộng sang chiều sâu dựa
trên năng suất, chất lượng và hiệu quả. Nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực công nghiệp, đáp ứng
yêu cầu của thị trường. Điều chỉnh mô hình tăng
trưởng công nghiệp bảo đảm phát triển công nghiệp
gắn kết chặt chẽ với nâng cao hiệu quả huy động các
nguồn lực nhằm tăng khả năng cạnh tranh của công
nghiệp Việt Nam trong nội địa và khu vực và đẩy
mạnh tham gia của một số ngành ưu tiên vào chuỗi
giá trị toàn cầu (dệt may, điện tử, da giầy, công nghệ
thông tin). 

3.2.2. Phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên

Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến
năm 2020, tầm nhìn 2030 (Bộ Công Thương, 2012)
và Chiến lược Công nghiệp hóa của Việt Nam trong
khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng tới
năm 2020, tầm nhìn 2030 (Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
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2013) đã lựa chọn các ngành công nghiệp ưu tiên
gồm: Công nghiệp cơ khí và luyện kim; sản xuất
chế biến thực phẩm và chế biến gỗ; ngành điện tử và
công nghệ thông tin; ngành công nghiệp năng
lượng; ngành công nghiệp hóa chất; ngành dệt may
và da giầy.

3.3. Điều chỉnh phân bố không gian công nghiệp

Phân bố không gian công nghiệp ở Việt Nam hiện
nay thiếu bền vững và chưa phát huy được lợi thế
của các vùng. Điều này đã làm cho phát triển công
nghiệp Việt Nam manh mún, quy mô nhỏ, thiếu sự
liên kết và năng lực cạnh tranh thấp. Điều chỉnh
phân bố công nghiệp theo lãnh thổ theo hướng tập
trung, không dàn đều theo địa giới hành chính, bảo
đảm phù hợp giữa các vùng trên toàn quốc, làm
động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cân đối
giữa các địa phương, vùng, miền. Phân bố công
nghiệp theo lãnh thổ tạo động lực cho quá trình
công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn và đảm
bảo phân bổ, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên
và các nguồn lực cho phát triển công nghiệp và ứng
phó với các tác động của biến đổi khí hậu.

Để đảm bảo phân bố công nghiệp hiệu quả, các
vùng công nghiệp cần được phân bố và liên kết theo
2 vùng như sau:

- Các vùng công nghiệp lõi bao gồm các địa
phương thuộc 4 vùng kinh tế trọng điểm và một số
khu kinh tế ven biển được ưu tiên phát triển và
những vùng có mức độ tập trung công nghiệp cao.
Hiện tại đã hình thành 4 vùng kinh tế trọng điểm và
5 khu kinh tế ven biển được ưu tiên phát triển. Ở
mỗi vùng kinh tế trọng điểm, cần hình thành vùng
lõi, cùng với các địa phương thuộc một số khu kinh
tế ven biển, nhằm phát huy vai trò đầu tàu, tiếp tục
phát triển nhanh và mạnh, theo hướng tập trung vào
các ngành công nghiệp ưu tiên đã được lựa chọn
phù hợp cho từng vùng, từng địa phương, để lôi kéo
và tạo động lực thị trường cho các vùng, địa phương
khác phát triển theo. 

- Các vùng công nghiệp đệm: Các địa phương
nằm trong vùng kinh tế trọng điểm, nhưng không
thuộc vùng công nghiệp lõi và các địa phương gần
các vùng kinh tế trọng điểm, thu hút chuyển dịch
công nghiệp từ các vùng công nghiệp lõi, nhất là từ
các ngành công nghiệp ưu tiên và các ngành sử
dụng nhiều lao động, như may mặc, da giầy, lắp ráp
điện tử, gia công cơ khí.

Các địa phương nằm xa vùng công nghiệp lõi,
đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp gắn với
tiềm năng nguyên liệu, như khai thác và chế biến
khoáng sản, chế biến nông, lâm sản, thực phẩm, vật
liệu xây dựng, tiểu thủ công nghiệp phục vụ xuất
khẩu và du lịch.

4. Một số giải pháp phát triển công nghiệp Việt Nam 

4.1. Điều chỉnh cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ

Coi cụm ngành công nghiệp là một công cụ để tái
cấu trúc lại ngành công nghiệp và điều chỉnh cơ cấu
công nghiệp theo lãnh thổ và liên kết vùng nhằm
xây dựng thành công các mạng lưới sản xuất và
chuỗi giá trị cho các sản phẩm công nghiệp, thiết lập
và mở rộng mạng lưới sản xuất, phát triển một số
ngành cung ứng cho hệ thống công nghiệp; trên cơ
sở gia tăng quy mô sản xuất, nâng cao năng lực cạnh
tranh, tạo dựng các liên kết chặt chẽ, trong hệ thống
doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp công
nghiệp ở khu vực nông thôn, các hộ gia đình sản
xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; ở các khu
vực đã có tích tụ và tập trung công nghiệp trên toàn
quốc. 

Trong công tác quy hoạch, cần có cách tiếp cận
mới về phân vùng phát triển công nghiệp, theo đó,
hệ thống công nghiệp nên được chia làm 2 vùng:
vùng công nghiệp lõi và vùng công nghiệp đệm.
Thực tế cho thấy, hầu hết các vùng kinh tế trọng
điểm đang gặp nhiều vấn đề từ việc phân bố lĩnh
vực/ngành đến việc phân bố không gian công
nghiệp. Các địa phương trong vùng không chỉ phát
triển các ngành tạo giá trị gia tăng cao mà còn phát
triển tổng hợp cả các ngành có giá trị gia tăng thấp
và thâm dụng lao động; vừa phát triển các ngành
công nghiệp chế tạo vừa phát triển các ngành công
nghiệp chế biến. Tình trạng đó đã tạo ra sự hỗn tạp
trong định hướng phát triển các vùng. Vì vậy, xây
dựng và thực thi các chính sách đặc thù, đặc biệt là
cần phân lớp chính sách để có thể biến vùng công
nghiệp đệm trở thành giải pháp tối ưu hóa không
gian công nghiệp không chỉ cho các vùng nông
thôn, mà còn là tối ưu hóa hiệu quả đầu tư và thu hút
đầu tư vào vùng công nghiệp lõi.

Tăng cường sự liên kết giữa các địa phương trong
vùng kinh tế: Đã một thời gian dài, chính sự “đua
tranh” thiếu lành mạnh giữa các địa phương trong
nội vùng đã làm xấu đi các hiệu ứng và hiệu quả đầu
tư trong nước và đầu tư nước ngoài, phá vỡ trật tự
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phát triển công nghiệp. Để khắc phục hiện tượng
này, cần đổi mới trong tư duy phát triển công nghiệp
là cách tiếp cận cụm ngành công nghiệp, cách tiếp
cận này sẽ tạo nên mức độ tập trung cao về công
nghiệp theo ngành và liên kết ngành giữa các địa
phương với nhau.    

4.2. Phát triển công nghiệp hỗ trợ

Để phát triển nhanh, có hiệu quả công nghiệp hỗ
trợ, cần triển khai đồng bộ các giải pháp sau:

- Nghiên cứu xây dựng và ban hành luật khuyến
khích phát triển công nghiệp hỗ trợ nhằm tạo khung
pháp lý cần thiết cho việc triển khai các giải pháp
phát triển trong dài hạn. Các chính sách khuyến
khích phát triển công nghiệp hỗ trợ cần cụ thể và lộ
trình triển khai phù hợp cho các ngành và địa
phương;

- Lựa chọn các nhóm ngành công nghiệp hỗ trợ
cần ưu tiên phát triển phù hợp với điều kiện cụ thể
của từng giai đoạn. Đây là giải pháp mang tính kỹ
thuật và rất quyết định đến việc điều chỉnh cơ cấu
công nghiệp của quốc gia cho một thời kỳ dài.
Trong giai đoạn tới, Việt Nam nên tập trung tham
gia vào phát triển công nghiệp hỗ trợ với 3 ngành:
trước hết công nghiệp hỗ trợ cho ngành dệt may và
da giầy, tiếp đến sản xuất linh phụ kiện cơ khí chế
tạo và linh kiện nhựa, cao su; sau đó mới tính đến
các sản phẩm điện tử và hoá chất;

- Thiết lập đầy đủ hệ thống cơ sở dữ liệu cho công
nghiệp hỗ trợ từ trung ương đến địa phương phối
hợp cùng với VCCI. Bên cạnh đó cần đảm bảo
nguồn lực để hệ thống này được duy trì, phục vụ
mọi yêu cầu và mở rộng ra cả phạm vi khu vực và
quốc tế;

- Phối hợp chặt chẽ với đối tác Nhật Bản trong
khuôn khổ nghị định hợp tác Kinh tế Việt Nam -
Nhật Bản. Tiếp nhận và hoàn chỉnh để triển khai
chương trình hành động phát triển công nghiệp hỗ
trợ theo cả 5 nội dung, là: ban hành các chính sách,
phát triển nhân lực, hỗ trợ tài chính, xúc tiến đầu tư
FDI, liên kết thương mại. Đồng thời, có định hướng
ưu tiên trong thu hút đầu tư vào lĩnh vực công
nghiệp hỗ trợ từ một số nước/lãnh thổ đang có hệ
thống cung ứng vào chuỗi sản xuất linh phụ kiện tại
Việt Nam như Hàn Quốc, Đài Loan và một số nước
Đông Nam Á;

- Xác định cơ chế và có các chính sách ưu đãi cụ

thể cho các khu công nghiệp chuyên sâu và khu
công nghiệp hỗ trợ, trước hết là ở các địa phương
mà Chính phủ đã chỉ đạo thành lập (Hải Phòng, Bà
Rịa- Vũng Tàu, Đồng Nai), ở các địa phương có
công nghiệp phát triển mạnh tại các vùng kinh tế
trọng điểm.  

4.3. Lựa chọn các đối tác chiến lược cho các
ngành công nghiệp ưu tiên, đồng thời thúc đẩy các
doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị các tập
đoàn đa quốc gia

Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, rà soát,
đánh giá lại, điều chỉnh kịp thời các quy hoạch,
chiến lược phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên,
các khu công nghiệp cả nước để bảo đảm tính hợp
lý của các quy hoạch và phối hợp một cách hiệu quả
Chiến lược phát triển công nghiệp và Chiến lược
công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp
tác Việt Nam – Nhật Bản đến năm 2020, tầm nhìn
2030. Trên cơ sở đó, lựa chọn các đối tác chiến lược
cho các ngành, các doanh nghiệp và xây dựng các
phương án phối hợp đầu tư phù hợp. 

Tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực mà các
nhà đầu tư nước ngoài có tiềm năng với công nghệ
hiện đại, có hàm lượng trí tuệ và giá trị gia tăng cao,
có nhu cầu và khả năng thúc đẩy các doanh nghiệp
nội địa phát triển. Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan,
EU, Hoa Kỳ là những đối tác tiềm năng cho phát
triển các ngành công nghiệp như chế tạo cơ khí,
điện tử và các ngành công nghệ cao. Có thể coi
chương trình hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản
là một sự khởi động theo hướng này, tuy nhiên, cần
được cụ thể hoá bằng các kế hoạch hành động chi
tiết hơn, có các cơ quan hữu quan chuyên tâm theo
dõi thực hiện các kế hoạch một cách nhất quán, hữu
hiệu. 

Để thúc đẩy các doanh nghiệp nội địa tham gia
vào chuỗi giá trị các tập đoàn đa quốc gia (MNC)
cần có các giải pháp đồng bộ sau:

- Củng cố và nâng cao vai trò hoạt động của các
tổ chức hiệp hội chuyên ngành, các tổ chức chính
phủ và phi chính phủ nhằm tổ chức có hiệu quả việc
liên kết các doanh nghiệp trong nước với các doanh
nghiệp nước ngoài trong chuỗi các MNC. Đối với
các MNC, không chỉ mời gọi họ thực hiện các dự án
đầu tư, mà phối hợp để xây dựng các chương trình
hợp tác dài hạn và tổng thể, gồm các khâu của quá
trình từ hợp tác nghiên cứu, phối hợp chế tạo đến thị
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trường hoá sản phẩm. Đồng thời, sự hợp tác diễn ra
trên tất cả các lĩnh vực liên quan, như chuẩn bị
nguyên liệu, năng lượng, phát triển nhân lực, thu hút
tài chính.

- Kết nối các doanh nghiệp FDI đặc biệt là của
Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan với các doanh
nghiệp nội địa trong việc sản xuất các sản phẩm hỗ
trợ.  Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của
các chợ công nghệ làm cầu nối giữa các doanh
nghiệp trong nước với các doanh nghiệp nước
ngoài. Xây dựng và ký kết các liên kết kinh tế với
các quốc gia trong khu vực để phối hợp và tận dụng
năng lực của nhau và để bước đầu tạo dựng cho
doanh nghiệp  tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu. 

4.4. Đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ

Để nâng cấp trình độ công nghệ sản xuất ngành
công nghiệp và để khoa học công nghệ trở thành
động lực cho tăng trưởng công nghiệp trong giai
đoạn 2016- 2020 và tầm nhìn 2030, cần các giải
pháp đột phá để biến khoa học công nghệ thành sản
phẩm trí tuệ. Đó là: 

- Hoàn thiện cơ chế xây dựng và tổ chức thực
hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo hướng
phải xuất phát từ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội
của quốc gia, của các ngành, địa phương ở mỗi thời
kỳ. Áp dụng rộng rãi phương thức tuyển chọn tổ
chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công
nghệ theo cơ chế cạnh tranh, công khai, dân chủ;

- Đẩy mạnh xã hội hoá công tác nghiên cứu khoa
học và công nghệ để nâng cao tỷ lệ đầu tư từ mọi
nguồn lực của xã hội cho khoa học và công nghệ,
chú trọng đầu tư nghiên cứu trực tiếp công nghệ sản
xuất từ nguồn lực của các doanh nghiệp;

- Phát triển thị trường công nghệ thông qua việc
gắn kết đổi mới cơ chế, chính sách kinh tế, xã hội
với thúc đẩy tiến bộ khoa học và công nghệ và ứng
dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất
và đời sống, như: nâng cao chất lượng và khả năng
thương mại hoá của các sản phẩm khoa học và công
nghệ; phát triển các tổ chức trung gian, môi giới
công nghệ và hoàn thiện và nâng cao hiệu lực của
pháp luật về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công
nghệ;

- Thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ cao
trong các ngành công nghiệp, như: các chương trình
trọng điểm về công nghệ thông tin, công nghệ sinh

học, công nghệ vật liệu và công nghệ tự động hoá.
Tăng cường liên kết các tổ chức khoa học công
nghệ, các Trường đại học, Viện nghiên cứu với các
doanh nghiệp để phát triển các cụm ngành công
nghiệp.

4.5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công
nghiệp

Cần xác định nguồn nhân lực công nghiệp là yếu
tố cốt lõi quyết định năng lực cạnh tranh của công
nghiệp Việt Nam trong giai đoạn tới. Việt Nam đã
được biết đến là quốc gia có nguồn nhân công dồi
dào, chăm chỉ, chi phí thấp. Cơ cấu dân số vàng vẫn
còn tiếp tục đến năm 2040 (Kenichi Ohno, 2014).
Vì vậy, trong giai đoạn chiến lược này, phát triển
nguồn nhân lực cần được đặc biệt quan tâm, với hai
mục tiêu: vừa phải đảm bảo công ăn việc làm cho
lực lượng lao động dồi dào, đang ngày càng gia
tăng; vừa phải đảm bảo chất lượng lao động đáp ứng
yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành
công nghiệp. 

Để giải quyết những vấn đề này, các mục tiêu
chính sách cho năm 2020, Chính phủ Việt Nam cần
tập trung vào các vấn đề sau: 

- Thứ nhất, tăng lượng sinh viên tốt nghiệp đại
học chuyên ngành kỹ thuật, kỹ sư lên ít nhất tương
đương với Malaysia và Thái Lan; 

- Thứ hai, chuyển giao dần một phần lớn (80-
90%) vị trí quản lý cấp cao ở các doanh nghiệp sản
xuất FDI cho người Việt Nam đảm nhiệm trên mọi
lĩnh vực, bao gồm quản trị, quản lý sản xuất, bán
hàng và thu mua (tuy nhiên, việc chuyển giao này
phải được hiểu là tự nguyện chứ không phải là bắt
buộc, cũng tương tự như việc nội địa hóa linh phụ
kiện); 

- Thứ ba, cần xây dựng Hệ thống quốc gia về thợ
bậc cao (Meister) trong sản xuất với các cơ sở đào
tạo, chế độ cử đi học ở nước ngoài, các tiêu chí kiểm
tra, và hệ thống cấp bằng phù hợp để tăng hơn nữa
số kỹ sư có kỹ năng cao (Meister) trong lĩnh vực
điện tử và cơ khí. 

Để đạt được hai mục tiêu này, cần thực hiện các
biện pháp sau: đẩy nhanh tiến độ xây dựng và ban
hành hệ thống tiêu chuẩn chất lượng đào tạo ở tất cả
các cấp đào tạo, trước mắt là tiêu chuẩn kỹ năng
nghề theo chuẩn quốc tế, chú trọng cả quy trình,
phương thức đào tạo, hệ thống chứng chỉ và có cơ
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chế thẩm định, điều chỉnh, cập nhật thường xuyên,

phù hợp với các đòi hỏi ngày càng cao của khoa học

công nghệ; đổi mới chương trình đào tạo, đặc biệt là

đào tạo nghề, tăng cường thời lượng thực hành tại

trường và thời gian thực tập tại doanh nghiệp, đảm

bảo sinh viên/học viên có thể đáp ứng được yêu cầu

công việc sau khi ra trường; cải thiện kỹ năng và

chất lượng giảng dạy tại các cơ sở đào tạo nói chung

và đào tạo nghề nói riêng. 

Cần đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ sở đào tạo

nghề với các ngành công nghiệp, thông qua các

chương trình hợp tác đào tạo, tham vấn nội dung

chương trình đào tạo, thực tập... nhằm nâng cao tính

thực tiễn của các chương trình giáo dục, đào tạo

nghề. Khuyến khích trao đổi công nghệ giữa doanh

nghiệp với cơ sở đào tạo, nhằm đảm bảo các giáo

viên/giảng viên luôn được cập nhật thông tin, kiến

thức mới nhất trong phát triển các ngành công

nghiệp.

5. Kết luận

Công nghiệp đã trở thành một động lực quan
trọng cho tăng trưởng kinh tế trong thời gian vừa
qua, nhưng những cải cách theo định hướng này lại
không đủ để tạo ra giá trị mới và năng lực cạnh
tranh để có thể tránh được rủi ro về một cái bẫy thu
nhập trung bình trong tương lai. Nhưng để đất nước
tiếp tục tăng trưởng lên nấc thu nhập trung bình cao
và hướng tới thu nhập cao thì cần bắt tay vào cải
thiện mạnh mẽ năng lực cạnh tranh của các ngành
công nghiệp trong nước. Chính phủ đã nhận thức
được tăng trưởng hiện tại của nền kinh tế Việt Nam
thiếu chất lượng, và việc chuyển đổi sang tăng
trưởng theo mô hình mới dựa vào năng suất và sáng
tạo là cần thiết. Với định hướng như vậy, vai trò của
ngành công nghiệp không hề giảm đi, mà cần được
đổi mới dựa trên cách tiếp cận tập trung hơn song
song với các biện pháp chính sách tạo tác động lan
tỏa từ khu vực này sang các khu vực khác của nền
kinh tế.r

Ghi chú: Bài viết là sản phẩm nghiên cứu của đề tài KX01.08/11-15.
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